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QUYẾT ĐỊNH  

ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 
 

 Căn cứ các điều 45, khoản 2 Điều 155, Điều 277 và 282 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; 

 Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 31/2023/TLST-HS ngày 

01 tháng 03 năm 2023   

Xét thấy: Ngày 03/03/2023, người bị hại là chị Trần Thị Thanh H đã tự nguyện nộp 

đơn xin rút yêu cầu khởi tố đối với Trịnh H Q theo khoản 2 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình 

sự.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 I. Đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 31/2023/TLST-HS ngày 01 tháng 03 

năm 2023, đối với bị can:  

Họ và tên: Trịnh H Q, sinh năm 1979; Giới tính: Nam;Tên gọi khác: Không.                                             

Nơi ĐKHKTT: Số 4 ngõ 22 V, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, H Nội. 

Chỗ ở hiện nay: Phòng 202 V số 6 ngõ 135/73 D, phường Ngọc H, quận Ba Đình, 

H Nội. 

 Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;  Nghề nghiệp: Lao động 

tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ và tên cha: Trịnh Văn Thanh – Sinh năm 1957;  Họ và 

tên mẹ: Đoàn Minh H – Sinh năm 1957;  Gia đình bị can có hai anh em, bị can là con 

thứ nhất; Có 01 con sinh năm 2012. 

 Nhân thân: 01 tiền án đã được xóa. 

 Bị Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, tHnh phố H Nội truy tố về tội “Cố ý 

gây thương tích: theo điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự 

  * Người bị hại:  

1. Chị Trần Thị Thanh H, sinh năm 1976 

Trú tại: Số 5 ngõ 180 T, phường L, quận Đống Đa, H Nội 

II. Án phí: Người bị hại chị Trần Thị Thanh H phải chịu 200.000 đồng án phí hình 

sự sơ thẩm 

III. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị và có hiệu lực kể từ ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết khi có Quyết định phục 

hồi vụ án 
Nơi nhận: 

- - Bị can, bị hại; 

- - Viện KS ND quận Hoàn Kiếm 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

- Chi cục THA DS quận Hoàn Kiếm 

                         THẨM PHÁN 

 

 

 

 



 

                  Phạm Đồng Trưng 
 



 Hướng dẫn sử dụng mẫu số 39-HS: 

(1) và (3) ghi tên Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi 

tên Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, tHnh phố trực thuộc trung ương nào   (ví dụ: Tòa án nhân dân 

huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, tHnh phố trực thuộc trung ương thì ghi tên Tòa án nhân 

dân tỉnh (tHnh phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tHnh phố H Nội); nếu là Tòa án Q sự khu vực cần ghi 

thêm Q khu (Tòa án Q sự       Khu vực 1, Q khu 4). 

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ: 16/2017/HSST-QĐ). 

 (4) ghi rõ trường hợp đình chỉ vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (ví dụ: Xét thấy người 

thực hiện Hnh vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự). 

(5) ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp của bị can đầu vụ; 

nếu có nhiều bị can thì ghi thêm “và đồng phạm”. Trường hợp bị can là pháp nhân thương mại thì ghi tên, 

địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật. 

(6) ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp. 

(7) ghi tội danh bị truy tố theo cáo trạng. 

(8) ghi hậu quả của việc đình chỉ vụ án (việc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn, trả lại đồ vật, tài liệu 

đã tạm giữ (nếu có) và những vấn đề khác có liên quan). 

(9) Viện kiểm sát cùng cấp, bị can, người bào chữa cho bị can, bị hại. 

 

 

 


